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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát hiện trạng canh tác 
nhãn và hô hấp vi sinh vật đất trồng nhãn trên 15 năm tại huyện 
Long Hồ, Vĩnh Long với 30 hộ nông dân trồng nhãn Xuồng cơm 
vàng. Hô hấp của vi sinh vật đất được xác định bằng phương pháp 
đo CO₂ tích lũy theo thời gian. Kết quả cho thấy, mật độ trồng 
trung bình đạt 260 cây/ha. Lượng phân vô cơ bón trung bình là 
1150 - 874 - 860 g N-P2O5-K2O/cây/năm, với hàm lượng đạm cao 
hơn mức khuyến nghị, gây mất cân đối dinh dưỡng. Phân hữu cơ 
trung bình bón 8,39 kg/cây/năm. Năng suất nhãn trung bình đạt 
13,2 tấn/ha/năm có sự chênh lệch giữa các vườn do khác biệt về 
điều kiện canh tác và quản lý dinh dưỡng. Tốc độ hô hấp của vi 
sinh vật đất khác nhau đáng kể giữa các vườn khảo sát. Tốc độ hô 
hấp đạt cao nhất ở nhóm đất có tuổi liếp 15 – 25 năm, thấp nhất ở 
nhóm 46 – 60 năm. Kết quả này cho thấy sự suy giảm hoạt động 
của vi sinh vật đất theo thời gian canh tác. 

Từ khóa: CO2, hô hấp đất, kỹ thuật canh tác, nhãn, vi sinh vật đất 

ABSTRACT 
The study aimed to survey the current status of longan cultivation and 
soil microbial respiration of over 15 years old longan in Long Ho 
district, Vinh Long, with 30 Xuong Com Vang longan growing 
households. Soil microbial respiration was determined by measuring 
CO₂ accumulated over time. The results showed that the average 
planting density was 260 trees/ha. The average amount of inorganic 
fertilizer applied was 1150 - 874 - 860 g N- P2O5-K2O/tree/year, with 
a nitrogen dose higher than the recommended level, causing nutrient 
imbalance. The average organic fertilizer applied was 8.39 
kg/tree/year. The average longan yield was 13.2 tons/ha/year, with 
differences between gardens due to differences in cultivation 
conditions and nutrient management. The respiration rate of soil 
microorganisms varied significantly between the surveyed farms. The 
respiration rate was highest in the group of soil with beds aged 15 - 
25 years, and lowest in the group aged 46 - 60 years. This result 
showed a decline in soil microbial activity over cultivation time. 
Keywords: CO2, cultivation techniques, longan tree, soil 
microorganisms, soil respiration 
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1. GIỚI THIỆU 

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
của Việt Nam có diện tích khoảng 4,0 triệu ha, trong 
đó có hơn 2,4 triệu ha đất nông nghiệp và đóng vai 
trò then chốt trong việc sản xuất hơn 70% trái cây 
của cả nước (General Statistics Office of Vietnam, 
2020). Cây nhãn (Dimocarpus longan Lour), một 
loại cây ăn quả nhiệt đới được sử dụng tươi và sấy 
khô cho thực phẩm và dược liệu, có giá trị dinh 
dưỡng và kinh tế cao với nhu cầu thị trường mạnh 
mẽ không chỉ trong khu vực châu Á mà còn trên 
phạm vi toàn cầu như một loại trái cây nhập khẩu 
độc đáo (General Statistics Office of Vietnam, 2021; 
Ngo & Le, 2022). Trong những năm gần đây, nhiều 
địa phương trong cả nước, đặc biệt là khu vực 
ĐBSCL phát triển và mở rộng diện tích trồng nhãn 
lên đáng kể vì đây là loại cây ăn quả quan trọng 
trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng của Việt Nam 
(Zhao et al., 2020; Le et al., 2021, 2022). Tuy nhiên, 
độ phì nhiêu của đất trong các vườn cây ăn trái đã 
giảm đáng kể trong vài thập kỷ gần đây (Zhao et al., 
2020; Le et al., 2021, 2022). Các yếu tố chính góp 
phần vào sự suy giảm và thoái hóa độ phì nhiêu của 
đất bao gồm nén đất, mất chất hữu cơ, nhiễm mặn, 
suy giảm dưỡng chất và ô nhiễm do việc sử dụng lâu 
dài phân bón vô cơ là hệ quả của việc quản lý đất và 
kỹ thuật canh tác nhãn chưa phù hợp, chủ yếu sử 
dụng hóa chất (Duan et al., 2016; Le & Ngo, 2020). 
Việc sử dụng nhiều hóa chất góp phần làm thoái hóa 
đất và giảm độ phì nhiêu của đất trong các vườn cây 
ăn trái ở ĐBSCL. Dưới điều kiện nhiệt đới, các ion 
kiềm trao đổi dễ dàng bị rửa trôi khỏi bề mặt đất bởi 
mưa và tưới tiêu, dẫn đến tăng tính axit và nén đất 
(Natale et al., 2012; Le & Ngo, 2023). Việc sử dụng 
quá mức phân bón và thuốc trừ sâu hóa học đã dẫn 
đến sự giảm sút chất hữu cơ và độ phì nhiêu của đất, 
đồng thời làm tăng tính chua của đất (Wang et al., 
2020). Việc bón phân trực tiếp lên đất ảnh hưởng 
đến đa dạng vi sinh vật trong đất và mức độ dưỡng 
chất của đất (Bell et al., 2015). Sự lạm dụng các hóa 
chất nông nghiệp liên tục có tác động tiêu cực đến 
chất lượng đất, sức khỏe đất và cấu trúc cộng đồng 
vi sinh vật, chủ yếu do sự giảm đáng kể pH của đất, 
dẫn đến giảm đa dạng vi khuẩn và thay đổi thành 
phần cộng đồng vi khuẩn.  

Hiện nay việc canh tác cây nhãn lâu năm gặp một 
số khó khăn do đất canh tác bị bạc màu bởi phần lớn 
vườn nhãn ở ĐBSCL có tuổi liếp cao, thời gian canh 
tác dài nên đã cho thấy nhiều bất lợi trên các đặc tính 
của đất (Ho et al., 2014). Ở các vườn nhãn canh tác 
trên 30 năm tuổi có hàm lượng chất hữu cơ rất 
nghèo, pH đất thấp, độ hữu dụng của dưỡng chất 

trong đất kém, dẫn đến hoạt động của vi sinh vật 
giảm theo độ tuổi của nhãn (Pham & Vo, 2011). Mặt 
khác, hoạt động chức năng của vi sinh vật trong đất 
có thể bị hạn chế bởi một số vấn đề như di chuyển 
của vi sinh vật trở nên khó khăn hơn do đất bị nén 
dẽ, dòng chảy của nước, lực hút ion, mật số, kích 
thước và đặc tính bề mặt tế bào vi khuẩn; đất bị phá 
vỡ cấu trúc, mất dần độ màu mỡ và cân bằng sinh 
thái do lạm dụng quá mức phân bón hóa học (Fontes 
et al., 1991; Gannon et al., 1991a; Gannon et al., 
1991b; Bhattarai et al., 2015). Kết quả các nghiên 
cứu này cho thấy đất tiếp xúc với các quá trình thoái 
hóa khác nhau như tập quán sử dụng phân bón hóa 
học của nông dân thường là sử dụng phân đạm vô 
cơ cao, đây là yếu tố đưa đến suy giảm độ phì nhiêu 
đất, giảm hoạt động của cộng đồng vi sinh vật có lợi 
trong đất. Trong hệ thống canh tác nhãn lâu năm, 
thói quen bón nhiều phân hóa học nhưng ít sử dụng 
phân hữu cơ, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh, đã gây 
ra những thay đổi đáng kể về độ phì nhiêu, hàm 
lượng carbon hữu cơ, tình trạng chua hóa và nhiễm 
mặn của đất, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng đất, cộng đồng vi sinh vật có lợi, cũng như 
năng suất và chất lượng trái cây (Xu et al., 2019; 
Chen et al., 2020; Maleki et al., 2021).  

Tuy nhiên, các thông tin cụ thể và chính xác về 
kỹ thuật canh tác nhãn và đánh giá về sức khỏe đất 
trồng nhãn lâu năm tại khu vực ĐBSCL còn hạn chế, 
do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo 
sát hiện trạng canh tác nhãn xuồng cơm vàng tại 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và đánh giá sức 
khỏe đất thông qua chỉ tiêu hô hấp vi sinh vật đất 
vườn nhãn canh tác lâu năm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Điều tra hiện trạng và kỹ thuật canh tác 

nhãn xuồng cơm vàng tại huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Việc điều tra hiện trạng kỹ thuật canh tác nhãn 
xuồng cơm vàng được tiến hành vào tháng 4 năm 
2023, bằng việc phỏng vấn trực tiếp nông dân theo 
phiếu điều tra đã được in sẵn kết hợp khảo sát thực 
tế các vườn nhãn xuồng cơm vàng tại huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tổng số hộ nông dân được điều 
tra là 30 hộ nông dân. Nội dung chính của phiếu điều 
tra gồm các nội dung cơ bản như hiện trạng canh tác, 
quy trình chăm sóc nhãn, phân bón, các sâu bệnh hại 
chính, cách phòng trừ sâu bệnh hại và năng suất. 

Các thông tin khảo sát được tổng hợp, tính toàn 
bằng Excel và xử lý phân tích thống kê mô tả để viết 
báo cáo về hiện trạng canh tác nhãn xuồng cơm vàng 
tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 
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2.2. Đánh giá khả năng hô hấp của vi sinh vật 
đất ở 20 mẫu đất canh tác nhãn xuồng 
cơm vàng trên 15 năm tại huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Sau khi việc phỏng vấn về hiện trạng, kỹ thuật 
canh tác của các vườn trồng nhãn xuồng cơm vàng, 
tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được thực hiện, 
20 hộ có thời gian canh tác nhãn trên 15 năm tuổi đã 
được chọn ra để đánh giá ảnh hưởng của canh tác 
lâu năm đến hoạt động sinh học đất. 

Việc thu thập mẫu đất vườn nhãn được thực hiện 
bằng cách dùng khoan chuyên dùng thu ở độ sâu 0 - 
20 cm dưới tán cây nhãn tại nhiều điểm khác nhau 
trên vườn theo hình zigzag và trộn đều mẫu lại với 
nhau, mẫu đất được chứa trong túi nylon và mang 
về phòng thí nghiệm. Trước khi bố trí thí nghiệm, 
mẫu được loại bỏ rễ cây và tàn dư thực vật lẫn trong 
đất, sau đó, việc trộn đều và làm tơi xốp mẫu đất đã 
được tiến hành. 

Hô hấp vi sinh vật đất được xác định bằng cách  
đo hàm lượng CO2 tích lũy theo thời gian theo 
phương pháp của Anderson (1982) theo cơ chế hàm 
lượng CO2 được sản sinh ra thông qua quá trình hô 
hấp của các vi sinh vật trong đất được hấp phụ vào 
trong sodium hydroxide (NaOH), lượng CO2 trong 
Na2CO3 sẽ được kết tủa với barium chloride (BaCl2 
1M) và lượng NaOH 0,25 M còn dư lại trong lọ thủy 
tinh được xác định thông qua chuẩn độ với HCl 0,1 
M cùng chất chỉ thị màu phenolphthalein, 
(C20H14O4).  Quy trình xác định hô hấp vi sinh vật 
được thực hiện như sau:  

Đầu tiên, 50 gram đất (trọng lượng khô) đã xử lý 
được cân và cho vào chai nắp xanh 250 mL tiệt 
trùng. Đất được điều chỉnh về ẩm độ 60% khả năng 
giữ nước của đất. Đất được nén bằng spatula chuyên 
biệt để đưa về dung trọng 1,3 g/cm3. Lọ bi thủy tinh 
10 mL được đặt lên trên bề mặt đất trong chai nắp 
xanh, cho vào lọ pi 5 mL dung dịch NaOH 0,25M. 
Mỗi mẫu đất được thực hiện 3 lặp lại và mẫu đối 
chứng được tiến hành tương tự, tuy nhiên không bổ 
sung đất vào chai nắp xanh 250 mL. Nắp chai được 
đóng chặt lại và đem ủ ở 30oC trong tối dưới điều 
kiện phòng thí nghiệm (Lưu ý: Miệng và nắp chai 
thủy tinh được bôi mỡ vaseline công nghiệp để 
chống sự rò rỉ khí CO₂ từ mẫu đất trong chai ra môi 
trường bên ngoài). Mẫu dung dịch NaOH 0,25M 
trong các lọ bi đặt trong chai nắp xanh được tiến 
hành thu để xác định lượng CO2 phóng thích ra 
thông qua tiến trình hô hấp của vi sinh vật đất vào 
các thời điểm 24, 48, 72, 96 và 120 giờ sau khi ủ 
bằng cách hút 5 mL NaOH 0,25M cho vào bình tam 
giác 100 mL, thêm 2 mL dung dịch BaCl2 1M, thêm 

3 - 4 giọt chất chỉ thị màu phenolphthalein, chuẩn độ 
với HCl 0,1M cho đến khi dung dịch chuyển từ màu 
hồng sang không màu. Việc xác định thể tích dung 
dịch HCl 0,1M đã chuẩn độ và áp dụng công thức 
dưới đây được tiến hành để xác định hàm lượng CO2 
bị hấp phụ bởi dung dịch NaOH 0,25M: 

Hàm lượng CO2 = (𝐶𝐶−𝑆𝑆) 𝑥𝑥 2,2 𝑥𝑥 100
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%𝑑𝑑𝑑𝑑

 (mg CO2/g dry 
mass/h) 

Trong đó:  

C là thể tích HCl được chuẩn độ cho mẫu đối 
chứng (mL) 

S là thể tích của HCl được chuẩn độ cho mẫu đất 
cần kiểm tra (mL) 

2,2 là thông số chuyển đổi (1 mL của 0,1M HCl 
tương ứng 2,2 mg CO2) 

SW (Soil weight) là trọng lượng đất ban đầu 
(gram đất khô) 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
%𝒅𝒅𝒅𝒅

 là thông số chuyển đổi cho trọng lượng khô 
của đất 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm đánh giá khả năng hô hấp của 
vi sinh vật đất được tổng hợp, tính toán bằng phần 
mềm Excel và kiểm định thống kê ANOVA bằng 
phần mềm Minitab 16.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
3.1. Tuổi liếp, diện tích canh tác và thiết kế 

mương liếp 
3.1.1. Tuổi liếp vườn nhãn  

Kết quả khảo sát tuổi liếp canh tác nhãn tại 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được trình bày ở 
Hình 1 cho thấy tỷ lệ các vườn nhãn trên 35 năm 
hiếm tỉ lệ 40%, tuổi liếp nhãn từ 15 đến 25 năm 
chiếm tỉ lệ 36,7% và còn lại 23,3% đất trồng nhãn 
khảo sát có tuổi liếp dao động từ 25 đến 35 tuổi. Như 
vậy, tuổi liếp nhãn trung bình ở Xã An Bình, huyện 
Long hồ, tỉnh Vĩnh Long là 36 năm, được đánh giá 
là cao. Điều này có thể dẫn đến việc đất vườn nhãn 
tại nơi đây bị bạc màu, suy thoái, thiếu dinh dưỡng 
qua thời gian dài canh tác theo hướng hóa học 
(Nguyen et al., 2024), do đó, cần có biện pháp cải 
tạo đất bền vững và sinh học để đảm bảo hiệu quả 
cải tạo sức khỏe đất lâu dài.   

Trong đó, nhóm từ 15 đến 25 năm tuổi chiếm 
36,7% đây là nhóm chiếm tỷ lệ cao thứ hai trong số 
các vườn được điều tra, cho thấy trong giai đoạn 
này, cây nhãn thường đạt độ trưởng thành, cho năng 
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suất tốt và ổn định. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ gặp 
phải các vấn đề về dinh dưỡng và đất đai nếu không 
có có biện pháp quản lý và cải tạo đất kịp thời. Nhóm 
tuổi liếp vườn nhãn 25 - 35 năm chiếm 23,3% và đây 
là nhóm có tỷ lệ thấp hơn so với hai nhóm còn lại. 
Điều này có thể cho thấy các vườn nhãn trong độ 
tuổi từ 25 đến 35 năm đang gặp khó khăn về việc 
duy trì năng suất, cũng như sinh trưởng và phát triển 
của cây nhãn. Sau giai đoạn 25 năm lên liếp, cây 
nhãn bắt đầu có dấu hiệu suy giảm năng suất nếu 
không được chăm sóc, cải tạo đất tốt và quản lý sâu 
bệnh phù hợp (Xiang et al., 2018). Cuối cùng nhóm 
tuổi liếp trên 35 năm và đây là nhóm chiếm tỷ lệ cao 
nhất (40%) cho thấy phần lớn diện tích canh tác 
nhãn lâu năm tại địa phương đã vượt qua 35 năm và 
có nguy cơ cho năng suất nhãn thấp do cây trồng đã 
già cỗi và đất bị suy thoái giảm độ phì nhiêu.  

 
Hình  1. Tuổi liếp vườn nhãn được khảo sát tại 
ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long (n = 30) 

3.1.2. Diện tích canh tác nhãn  

Kết quả khảo sát diện tích canh tác của 30 hộ 
nông dân trồng nhãn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long được trình bày ở Hình 2 cho thấy các vườn 
nhãn khảo sát có diện tích dao động từ dưới 0,2 ha 
đến trên 0,5 ha, trong đó nhóm có diện tích từ 0,2 
đến 0,5 ha chiếm tỷ lệ cao nhất (60,0%), tiếp theo là 
nhóm > 0,5 ha (23,3%) và nhóm < 0,2 ha (16,7%). 
Nhìn chung trung bình diện tích các vườn nhãn nhỏ 
dưới 1 ha. Diện tích canh tác nhỏ lẻ dẫn đến các biện 
pháp canh tác, khả năng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 
cũng như cơ giới hóa vào quá trình canh tác cây 
nhãn sẽ gặp khó khăn (Le & Ngo, 2022).  

 
Hình 2. Diện tích canh tác nhãn của các hộ nông 
dân được khảo sát tại ấp An Hưng, xã An Bình, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 30) 

3.1.3. Thiết kế liếp trồng nhãn 

Kết quả điều tra thông tin về thiết kế mương liếp 
canh tác nhãn của nông dân trồng nhãn được trình 
này ở Bảng 1 cho thấy tùy vào diện tích canh tác lớn 
hay nhỏ mà nông dân thiết kế liếp rộng hay hẹp, với 
kích thước dao động từ 2 đến 9 m, trung bình 5,30 
m. Trong khi chiều rộng mương giữa các liếp dao 
động từ 1 đến 6 m và chiều cao mặt liếp so với mực 
thủy cấp dao động từ 0,4 đến 1,5 m (trung bình 0,95 
m). Như vậy, các vườn trồng nhãn khảo sát đều được 
lên liếp với mục đích nâng độ cao mặt liếp so với 
mực nước trong kênh hoặc mương để dẫn nước, trữ 
nước và tưới nước trong mùa khô; hạn chế ngập úng 
và thoát nước tốt trong mùa mưa. Cách làm này giúp 
cải thiện khả năng dẫn và dự trữ nước trong mùa 
khô, đồng thời hạn chế tình trạng ngập úng và hỗ trợ 
thoát nước hiệu quả vào mùa mưa. Đối với cây ăn 
trái, hệ thống rễ thường nhạy cảm với tình trạng 
ngập nước, do đó, duy trì mực nước trong mương 
vườn ở mức ổn định là điều cần thiết. Khi xuất hiện 
mưa lớn, cần có biện pháp thoát nước hợp lý, chẳng 
hạn như sử dụng hệ thống bơm (Nguyen & Ngo, 
2019). Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc 
quản lý nước trong mương vườn vẫn chưa được chú 
trọng ở một số hộ dân, dẫn đến kém sinh trưởng và 
phát triển của cây nhãn. Việc duy trì mực nước 
không ổn định có thể khiến cây nhãn bị stress do 
thiếu hoặc thừa nước, làm suy giảm sức sống của bộ 
rễ và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng 
(Spreer et al., 2013). 
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Bảng 1. Thông số thiết kế mương và liếp của các vườn nhãn được khảo sát tại ấp An Hưng, xã An Bình, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n=30) 

Các thông số Giá trị nhỏ nhất Giá trị trung bình Giá trị cao nhất 
Chiều rộng liếp (m) 2,00 5,30±1,53 9,00 

Chiều rộng mương (m) 1,00 2,71±1,02 6,00 
Chiều cao mặt liếp so với mực thủy cấp (m) 0,40 0,95±0.30 1,50 

3.2. Tình hình sử dụng phân bón 
3.2.1. Phân bón vô cơ 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% các vườn trồng 
nhãn xuồng đều có bón phân hóa học theo định kỳ 
với lượng 1150 - 874 - 860 g/cây/năm tương ứng 
cho N- P2O5-K2O (Bảng 2), chưa cân đối lượng dinh 
dưỡng theo khuyến cáo 650 g N + 450 g P2O5 + 500 
g K2O/cây/năm với cây nhãn (Nguyen, 2019). Ngoài 
ra, kết quả cũng cho thấy lượng phân bón hóa học 
được bón ở các vườn nhãn có sự chênh lệch lớn. 
Nguyên nhân của việc bón dư thừa lượng phân bón 
theo khuyến cáo và chênh lệch giữa các chủ vườn 
nhãn là do nông dân dựa vào kinh nghiệm canh tác 
của mình mà ít chú trọng đến khuyến cáo của các 
nhà chuyên môn (Le & Ngo, 2022). 

Việc bón phân hóa học với liều lượng cao trong 
các vườn nhãn khảo sát, đặc biệt là lượng đạm (N), 

có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đối với môi trường đất 
và sức khỏe cây trồng, gây mất cân bằng dinh dưỡng 
trong đất và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái vi 
sinh vật đất (Xu et al., 2019; Chen et al., 2020; 
Maleki et al., 2021). Ngoài ra, sự chênh lệch đáng 
kể về lượng phân bón giữa các nhà vườn cho thấy 
nông dân bón phân hóa học chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm của bản thân mà không theo khuyến cáo 
khoa học (Le & Ngo, 2022). Thói quen này có thể 
dẫn đến tình trạng lãng phí phân bón ở một số vườn 
gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái 
nhãn. Theo Dincă et al. (2022), việc bón phân không 
hợp lý không chỉ làm suy giảm độ phì nhiêu đất mà 
còn ảnh hưởng đến cộng đồng vi sinh vật có lợi 
trong đất, làm thay đổi tính chất hóa học của đất theo 
hướng bất lợi cho cây trồng. 

Bảng 2. Lượng phân hóa học N-P-K bón cho cây nhãn xuồng cơm vàng tại tại ấp An Hưng, xã An Bình, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 30) 

Liều lượng phân bón 
(g/cây/năm) 

Giá trị nhỏ 
nhất  

Giá trị trung 
bình  

Giá trị cao 
nhất  

Độ lệch  
chuẩn  

N 56,5 1150 4140 0,98 
P2O5 39,5 874 2690 0,74 
K2O 35,2 860 6300 1,28 

3.2.2. Phân hữu cơ 

Kết quả khảo sát về hiện trạng sử dụng phân hữu 
cơ cho cây nhãn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
được trình bày trong Bảng 3. Kết quả cho thấy có 
80,0% hộ trồng nhãn có bón phân hữu cơ các loại, 
trong khi 20,0% còn lại không bón phân hữu cơ cho 
cây nhãn. Lượng phân hữu cơ bón trung bình là 8,39 
kg/cây/năm. So với khuyến cáo của Nguyen (2019), 
lượng phân bón hữu cơ cần bón cho cây nhãn ở độ 
tuổi trưởng thành (6 - 7 năm tuổi) là khoảng 10 
kg/cây/năm, mức bón phân hữu cơ của các hộ trồng 
nhãn trên địa bàn khảo sát còn thấp hơn so với 
khuyến cáo. Bên cạnh đó, chất lượng phân hữu cơ 
quyết định khả năng cung cấp dinh dưỡng là yếu tố 
quyết định đến liều lượng bón và ảnh hưởng đến 
hiệu quả bón (Ye et al., 2022). Trong nghiên cứu 
này, cây nhãn được khảo sát có độ tuổi từ 15 năm 
trở lên, đây là giai đoạn cây bước vào thời kỳ cho 
trái ổn định nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ 
suy giảm sức sinh trưởng nếu không được chăm sóc 

và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là về cải tạo 
đất. Vì vậy, với cây nhãn từ 15 năm tuổi trở lên, để 
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thực tế và hỗ trợ cải 
thiện đất trồng, lượng phân hữu cơ bón thuộc vào 
điều kiện đất đai và chất lượng phân bón sử dụng. 

Việc sử dụng phân hữu cơ đóng vai trò quan 
trọng trong cải thiện độ phì nhiêu của đất, gia tăng 
khả năng giữ nước và bổ sung vi sinh vật có lợi, từ 
đó nâng cao năng suất và chất lượng trái nhãn 
(Diacono & Montemurro., 2011; Yang & Zhang., 
2023). Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy một số 
hộ trồng nhãn chưa thấy được lợi ích lâu dài của việc 
bón phân hữu cơ. Ngoài ra, kết quả khảo sát còn ghi 
nhận có sự chênh lệch lớn về lượng phân hữu cơ 
được bón giữa các vườn nhãn và lượng bón này phụ 
thuốc lớn vào kinh nghiệm cá nhân. Điều này có thể 
làm giảm hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của cây trồng 
và ảnh hưởng đến chất lượng đất về lâu dài (Mandal 
& Sharma., 2019). Kết quả các nghiên cứu trước đây 
đã chỉ ra rằng việc bón phân hữu cơ có tác động tích 
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cực đến năng suất cây trồng. Theo Nguyen va Ngo 
(2019), những vườn nhãn có bổ sung phân hữu cơ 
đạt năng suất trái cao hơn đáng kể so với các vườn 
không sử dụng phân hữu cơ. Điều này phù hợp với 
các nghiên cứu của Le et al. (2021, 2022), việc bón 
phân hữu cơ không chỉ cải thiện chất lượng đất và 
độ phì nhiêu mà còn góp phần nâng cao năng suất 
cây trồng một cách đáng kể. 

Bảng 3. Hiện trạng sử dụng phân hữu cơ bón cho 
cây nhãn xuồng cơm vàng tại ấp An 
Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long (n = 30) 

Phân hữu cơ Tỷ lệ (%) 
Có bón phân hữu cơ 80,0 

Không bón phân hữu cơ 20,0 
Liều lượng bón trung bình 

(kg/cây/năm) 8,39 

3.3. Mật độ trồng 

Kết quả khảo sát về mật độ trồng nhãn xuồng 
cơm vàng tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long được trình bày trong Bảng 4. Kết quả cho thấy 
mật độ trồng trung bình tại khu vực khảo sát là 260 

cây/ha, với khoảng cách trung bình giữa các cây là 
5,38 m và khoảng cách giữa các hàng là 5,02 m. 
Trong đó khoảng cách cây cách cây dao động từ 
2,00 m đến 8,00 m, hàng cách hàng từ 2,00 m đến 
8,00 m và mật độ trồng từ 140 đến 400 cây/ha. 

Mật độ trồng ảnh hưởng đáng kể đến sinh 
trưởng, năng suất và chất lượng trái nhãn. Theo 
Matsuo et al. (2018), mật độ trồng dày có thể làm 
tăng sự cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, từ đó 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng và khả năng 
ra hoa, đậu trái của cây nhãn. Trong khảo sát này, 
một số vườn nhãn có mật độ cao hơn mức khuyến 
cáo (thường trong khoảng 200 - 250 cây/ha đối với 
nhãn), điều này có thể làm giảm hiệu suất sử dụng 
nước, dinh dưỡng và ảnh hưởng đến quá trình quang 
hợp của cây. Bên cạnh đó, việc trồng với mật độ 
thưa hơn (140 cây/ha) cũng được ghi nhận tại một 
số vườn, điều này có thể giúp cây có không gian sinh 
trưởng tốt hơn, nhưng lại làm giảm tổng năng suất 
trên đơn vị diện tích. Kết quả này cho thấy các hộ 
trồng nhãn tại khu vực khảo sát chỉ áp dụng kỹ thuật 
trồng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm canh tác  
cá nhân. 

Bảng 4. Mật độ trồng nhãn Xuồng cơm vàng tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
Thông số kỹ thuật Giá trị nhỏ nhất Giá trị trung bình Giá trị cao nhất Độ lệch chuẩn 
Hàng cách hàng (m) 2,00 5,02 8,00 1,49 

Cây cách cây (m) 2,00 5,38 8,00 1,63 
Mật độ cây/ha (cây) 140 260 400 5,26 

3.4. Sâu gây hại chính trên cây nhãn 

Kết quả khảo sát về tình hình sâu hại trên cây 
nhãn xuồng cơm vàng tại khu vực nghiên cứu cho 
thấy sự xuất hiện của nhiều loại sâu bệnh với mức 
độ gây hại khác nhau (Hình 3). Trong đó, sâu đục 
trái có tỷ lệ xuất hiện cao nhất (56,7%) tổng số hộ 
khảo sát, cho thấy đây là đối tượng gây hại nghiêm 
trọng cần được ưu tiên kiểm soát. Loại sâu này xâm 
nhập trực tiếp vào trái, làm giảm chất lượng thương 
phẩm và gây thất thu đáng kể nếu không có biện 
pháp phòng trừ kịp thời. Kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu của Le và Ngo (2022), trong đó sâu đục 
trái cũng được xác định là nguồn sâu bệnh hại chính 
trên cây nhãn với tỷ lệ xuất hiện đạt 42% trong tổng 
số hộ khảo sát. Ngoài ra, sâu cuốn lá (20,0%) và sâu 
đục thân (13,3%) cũng là hai đối tượng gây ảnh 
hưởng đáng kể đến sinh trưởng của cây nhãn. Sâu 
cuốn lá làm giảm diện tích quang hợp, trong khi sâu 
đục thân có thể gây tổn thương cấu trúc cây, dẫn đến 

suy yếu hoặc gãy đổ. Mật độ cây trồng cao tại khu 
vực khảo sát (260 cây/ha) có thể góp phần tạo môi 
trường thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển do 
điều kiện thông thoáng kém (Matsuo et al., 2018). 
Bên cạnh đó, ruồi vàng là đối tượng côn trùng có tỉ 
lệ xuất hiện thấp, 6,67% và sâu ăn bông, 3,33%, 
nhưng vẫn có tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quá 
trình ra hoa, đậu trái và chất lượng quả. Đặc biệt, 
ruồi vàng thường gây thiệt hại lớn trong các giai 
đoạn gần thu hoạch, do đó cần có biện pháp giám sát 
chặt chẽ để giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng. 
Kết quả trên cho thấy rằng việc quản lý sâu hại trên 
cây nhãn cần được kết hợp song song với biện pháp 
canh tác hợp lý, kiểm soát sinh học và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật một cách hiệu quả và an toàn. Đồng 
thời, việc điều chỉnh mật độ trồng nhãn hợp lý và áp 
dụng các kỹ thuật tỉa cành, tạo tán có thể giúp hạn 
chế điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, từ 
đó nâng cao năng suất và chất lượng trái nhãn. 
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Hình 3. Một số loại sâu gây hại chính trên cây nhãn xuồng cơm vàng tại An Hưng, xã An Bình, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 30) 

3.5. Năng suất trái 

Kết quả được trình bày trong Bảng 5 cho thấy, 
sự chênh lệch đáng kể về năng suất trái giữa các 
vườn nhãn tại khu vực khảo sát. Với giá trị trung 
bình của năng suất trái trên cây đạt 52,7 kg/cây, 
nhưng khoảng dao động từ 17,0 kg/cây đến 105 
kg/cây cho thấy mức độ không đồng đều về năng 
suất giữa các hộ trồng nhãn trong khu vực là rất lớn. 
Tương tự, năng suất tính theo đơn vị diện tích cũng 
có sự phân tán lớn. Một số vườn nhãn cho năng suất 
cao (30,0 tấn/ha), trong khi một số vườn chỉ đạt 5,0 
tấn/ha. Điều này phản ánh sự khác biệt rõ rệt về kỹ 
thuật canh tác, chăm sóc và quản lý vườn nhãn. Kết 

quả này cho thấy năng suất nhãn xuồng cơm vàng 
có thể bị ảnh hưởng bởi mật độ trồng, kết quả phân 
tích mật độ cây trung bình tại khu vực khảo sát là 
260 cây/ha, nhưng có sự dao động lớn giữa các vườn 
trong khu vực khảo sát. Mật độ trồng quá dày có thể 
làm gia tăng sự cạnh tranh về ánh sáng và dinh 
dưỡng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất. Kết 
quả một số nghiên cứu trước đây (Lordan et al., 
2018; Leão de Sousa & Gonçalves., 2021) đã chỉ ra 
rằng việc duy trì khoảng cách hợp lý giữa các cây 
nhãn có thể giúp tối ưu hóa năng suất thông qua việc 
cải thiện khả năng hấp thụ ánh sáng và giảm áp lực 
dịch hại. 

Bảng 5. Năng suất trái nhãn xuồng cơm vàng ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 30) 

Thông số Giá trị nhỏ 
nhất (Min) 

Giá trị trung 
bình (Mean) 

Giá trị cao 
nhất (Max) 

Độ lệch chuẩn 
(Standard deviation) 

Năng suất trái trên 
cây (kg/cây) 17,0 52,7 105 24,0 

Năng suất trái trên 
ha (tấn/ha) 5,00 13,2 30,0 6,10 

3.6. Hô hấp của vi sinh vật đất 
3.6.1. Tốc độ hô hấp của vi sinh vật 

Hô hấp vi sinh vật đất là một trong những thông 
số hiển thị cho chất lượng và sức khỏe đất. Hình 4 
thể hiện sự thay đổi tốc độ hô hấp của vi sinh vật 
trong đất theo thời gian ở bốn nhóm đất có tuổi liếp 
khác nhau (15 - 25 năm, 26 - 37 năm, 38 - 45 năm 
và 46 - 60 năm). Kết quả cho thấy tốc độ hô hấp đạt 
giá trị cao nhất ở thời điểm 24 giờ, sau đó giảm dần 

theo thời gian ủ. Nhóm có tuổi liếp cây nhãn thấp 
(15 - 25 năm) có tốc độ hô hấp cao nhất, đạt 0,006 
mg CO₂/g/h ở thời điểm sau 24 giờ ủ, cao hơn và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi so với 
tốc độ hô hấp đất của các nhóm đất có tuổi liếp còn 
lại (0,001 – 0,003 mg CO₂/g/h) và giảm xuống giá 
trị 0,004 mg CO₂/g/h ở thời điểm 72 giờ ủ, sau đó 
duy trì ổn định cho đến thời điểm kết thúc thí 
nghiệm (120 giờ). Nhóm đất có tuổi liếp từ 26 đến 
37 năm có cùng xu hướng về tỉ lệ hô hấp đất có tuổi 
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liếp 15 đến 25 năm) nhưng tốc độ hô hấp đất thấp 
hơn, dao động từ  0,003 đến 0,004 mg CO₂/g/h sau 
24 - 48 giờ ủ. Trong khi đó, nhóm đất có tuổi liếp từ 
38 đến 45 năm và từ 46 đến 60 năm có tốc độ hô hấp 
vi sinh vật đất thấp nhất, đặc biệt là nhóm đất có tuổi 
liếp lâu năm nhất (46 - 60 năm), tốc độ hô hấp vi 
sinh vật đất sau 24 giờ sau khi ủ chỉ đạt 0,001 mg 
CO₂/g/h và có xu hướng giảm dần theo thời gian ủ. 

Kết quả cho thấy tuổi liếp càng cao, tốc độ hô 
hấp vi sinh vật đất càng giảm, đặc biệt là đối với 
nhóm đất có tuổi liếp cao từ 38 đến 60 năm. Điều 
này có thể được giải thích bởi sự suy giảm chất hữu 
cơ trong đất theo thời gian canh tác dẫn đến sự suy 

giảm về thành phần vi sinh vật trong đất do thiếu 
nguồn carbon cho vi sinh vật. Kết quả các nghiên 
cứu trước đây đã chỉ ra rằng chất hữu cơ là nguồn 
dinh dưỡng chính cho vi sinh vật đất và khi đất được 
canh tác lâu năm nhưng không được cung cấp phân 
hữu cơ hợp lý, dẫn đến thiếu hụt nguồn thức ăn (chủ 
yếu là carbon hữu cơ) dẫn đến suy giảm mật số và 
hoạt động của vi sinh vật đất (Matsuo et al., 2018). 
Ngoài ra, những thay đổi trong cấu trúc đất, khả 
năng giữ ẩm và độ thoáng khí của đất cũng ảnh 
hưởng đến sự phát triển về mật số và hoạt động của 
hệ vi sinh vật đất (Qian et al., 2022; Bian  
et al., 2022). 

 
Hình 4. Tốc độ hô hấp của vi sinh vật đất ở các nhóm đất trồng nhãn có tuổi liếp khác nhau tại xã An 

Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 20) 

3.6.2. Hàm lượng CO2 tích lũy  

Kết quả hàm lượng CO2
 tích lũy thông qua hoạt 

động hô hấp vi sinh vật đất vườn nhãn có tuổi liếp 
khác nhau được trình bày trong Hình 5 cho thấy hàm 
lượng CO₂ tích lũy trong đất có xu hướng tăng dần 
theo thời gian ở tất cả mẫu đất có tuổi liếp khác 
nhau. Sau 24 giờ ủ, hàm lượng CO₂ tích lũy ở các 
mẫu đất thử nghiệm đạt giá trị thấp nhất, sau đó tăng 
dần theo thời gian ủ và đạt giá trị cao nhất ở thời 
điểm sau 120 giờ ủ. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy 
sự khác biệt ý nghĩa thống kê về hàm lượng CO₂ tích 
lũy trong đất theo thời gian và giữa các nhóm đất có 

tuổi liếp khác nhau. Cụ thể, nhóm đất có tuổi liếp 
thấp hơn cho hoạt động hô hấp vi sinh vật cao hơn, 
dẫn đến hàm lượng CO₂ tích lũy cao hơn, và ngược 
lại, nhóm đất có tuổi liếp cao hơn, canh tác lâu năm 
có hàm lượng tích lũy CO₂ thấp hơn. Điều này cho 
thấy đất có tuổi liếp thấp có mật số và sinh khối hệ 
vi sinh vật đất cao và dẫn đến hoạt động và hô hấp 
mạnh mẽ và tham gia tiến trình phân hủy chất hữu 
cơ trong đất, dẫn đến sự giải phóng thích CO₂.  

Ngoài ra, nhóm đất có tuổi liếp từ 15 đến 25 năm 
có hàm lượng CO₂ tích lũy cao nhất ở tất cả các thời 
điểm khảo sát. Sau 120 giờ ủ, lượng CO₂ tích lũy đạt 
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0,499 mg CO₂/g đất, cao hơn khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) khi so với các mẫu đất còn lại, 
tiếp đến là đất có tuổi liếp từ 26 đến 37, có hàm 
lượng CO2 tích lũy đạt 0,370 mg CO₂/g đất cao hơn 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi so 
với 2 nhóm đất còn lại có tuổi liếp 38 - 45 năm 
(0,278 mg CO₂/g đất) và 46 - 60 năm (0,267 mg 
CO₂/g đất).  

Kết quả trên cho thấy rằng tuổi liếp có ảnh 
hưởng đáng kể đến hoạt động vi sinh vật đất thông 
qua hàm lượng CO2 tích lũy theo thời gian ủ. Điều 
này có thể là do nhóm đất có tuổi liếp thấp hơn có 
hàm lượng chất chất hữu cơ cao hơn, là thức ăn 
chính cho vi sinh vật đất, dẫn đến hệ vi sinh vật đất 
có sinh khối và mật số cao hơn, dẫn đến hoạt động 
hô hấp vi sinh vật đất mạnh hơn và giải phóng CO₂ 
nhiều hơn (Six et al., 2002). Ngược lại, đất vườn 

nhãn canh tác lâu năm có hàm lượng chất hữu cơ 
thấp hơn do không được bón phân hóa học và ngoài 
ra, theo tự nhiên, chất hữu cơ trong đất ngày càng 
giảm theo thời gian canh tác trong hệ thống canh tác 
nông nghiệp truyền thống sử dụng hóa chất (Lal, 
2015). Ngoài ra, nhóm đất có tuổi liếp thấp có cấu 
trúc đất tơi xốp hơn, giúp quá trình trao đổi khí diễn 
ra thuận lợi, tạo điều kiện tối ưu cho hô hấp vi sinh 
vật (Galantini & Rosell, 2006, Nguyen et al., 2024). 
Trong khi đó, đất có tuổi liếp cao có thể bị nén chặt, 
giảm độ thoáng khí và hạn chế lượng oxy, làm cho 
vi sinh vật hoạt động kém hơn, dẫn đến tốc độ phân 
hủy chất hữu cơ và tích lũy CO₂ thấp. Bên cạnh đó, 
việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực 
vật hoặc các biện pháp canh tác không bền vững 
khác có thể làm suy giảm sinh khối, mật số và hoạt 
động hô hấp của vi sinh vật đất theo thời gian (Bai 
et al., 2020; Shahid & Khan, 2022). 

 
Hình 5. Hàm lượng CO2 tích lũy theo thời gian ủ của các mẫu đất vườn nhãn có tuổi liếp khác nhau 

tại ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (n = 20) 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các vườn canh tác 
nhãn xuồng cơm vàng có tuổi liếp trên 15 năm tuổi 
tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang gặp nhiều 
khó khăn trong việc quản lý dinh dưỡng và duy trì 
năng suất. Mật độ trồng cao hơn khuyến cáo dẫn đến 

sự cạnh tranh giữa các cây về ánh sáng, nước và dinh 
dưỡng. Việc bón phân vô cơ với tỷ lệ N-P-K chưa 
cân đối, đặc biệt là lượng đạm cao hơn so với mức 
khuyến nghị, trong khi lân và kali còn thấp. Đồng 
thời, lượng phân hữu cơ bón còn thấp so với nhu cầu 
của cây. 
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Kết quả phân tích tốc độ hô hấp của vi sinh vật 
trong đất cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các 
nhóm đất có tuổi liếp khác nhau. Nhóm đất có tuổi 
liếp từ 15 đến 25 năm có hoạt động vi sinh vật cao 
nhất, thể hiện qua tốc độ hô hấp vi sinh vật và hàm 
lượng CO₂ tích lũy cao hơn so với các nhóm đất có 
tuổi liếp lớn hơn. Điều này cho thấy vai trò quan 
trọng của vi sinh vật đất trong việc cải thiện độ phì 
nhiêu và duy trì sự cân bằng dinh dưỡng. Do đó, để 
nâng cao hiệu quả canh tác và bảo vệ sức khỏe đất, 
cần có những biện pháp canh tác và quản lý vườn 
phù hợp nhằm duy trì mật độ trồng phù hợp, tạo điều 

kiện tối ưu cho cây sinh trưởng và phát triển  
bền vững. 
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